
Ghi chú

Bản Xã Tỉnh

1 2 3 4 5 6 7=5*6 8 9 10 11 12

1 Chang Quốc Anh 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Cà Tư Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

2 Thào Thị Cá 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Thào Seo Sấn Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

3 Sùng Thị Cú 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Xá Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

4 Thào A Của 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Thào A Dế Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

5 Thào Thị Dế 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Thào A Sang Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

6 Vừ Thị Dia 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Chứ Dua Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

7 Vàng A Dình 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Hử Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

8 Lù A Dũng 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lù Seo Pao Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

9 Vàng Thị Dung 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Văn Minh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

10 Pờ Xuân Hà 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Pờ Po Hừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

11 Hạng A Hải 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng A Nếnh Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

12 Hạ May Hồng 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Tà Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

13 Bùi Gia Hưng 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Bùi Mạnh Thêm Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

14 Giàng Thị Lan 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Hội Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

15 Sừng Xuân Liên 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sừng Go Sàn Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

16 Trương Diệu Liên 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Trương Xen Đợ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

17 Trương Ngọc Linh 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Trương Lóng Sừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

18 Hàng Mã Long 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hàng A Tồng Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

19 Lầu A Lử 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Giàng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

20 Thào Thị Ly 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Thào A Chu Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

21 Hạng Thị Mai 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng A Chai Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

22 Lỳ Linh Mai 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Pé Chừ Á Di Sín Thầu Điện Biên
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23 Vũ Hà My 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vũ Tiến Quốc Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

24 Giàng Thị Nhi 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Dao Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

25 Vàng Thị Nhìa 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Lừng Dế Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

26 Hạ A Phình 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Chá Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

27 Hạng Thị Sai 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng Seo Vảng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

28 Sừng Sừng Sinh 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sừng Pó Lòng Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

29 Sình A Sở 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sình A Sinh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

30 Sùng Thị Sua 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Tủa Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

31 Vàng A Sự 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Chẩn Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

32 Vàng Văn Thành 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Nếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

33 Pờ Thanh Thảo 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Pờ Bình Minh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

34 Giàng Thị Thu 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Seo Sểnh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

35 Lầu A Tóa 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Chá Phía Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

36 Vừ A Toán 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Của Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

37 Hà Thị Trang 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hà Xánh Phổng Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

38 Lầu Thị Y Vân 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Sếnh Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

39 Vù Minh Vũ 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vù Á Sơn Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

40 Hạ A Xênh 6A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Say Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

41 Giàng A Tuấn Anh 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Hậu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

42 Lầu Thị Bầu 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Lú Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

43 Lỳ Hòa Bình 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Lý Hùng Lỳ Mạ Tá Sín Thầu Điện Biên

44 Và Thị Linh Chi 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Di Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

45 Hoàng Văn Chung 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Phừ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

46 Vàng Thị Chứ 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Phía Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

47 Vừ A Của 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Dua Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

48 Vàng A Cử 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Sua Só Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

49 Ma Seo Dề 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Ma Seo Siềng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

50 Vừ Bả Dế 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Bả Chu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

51 Giàng Thị Dợ 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Và Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

52 Giàng A Du 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Só Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

53 Lầu Thị Đanh 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Só Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

54 Và A Giống 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Nếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên



55 Giàng A Hanh 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Say Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

56 Vàng A Hiếu 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Chảo Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

57 Khoàng Phi Hùng 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Khoàng Xú Xá Á Di Sín Thầu Điện Biên

58 Sùng Siêu Hùng 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Dềnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

59 Lầu A Hử 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Gấu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

60 Giàng Thị Kía 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Dình Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

61 Vừ Thị Kinh 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Chớ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

62 Giàng Ngọc Lan 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Nhù Xá Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

63 Vàng A Lu 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Phá Dành Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

64 Vừ Thị Nhịa 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Dơ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

65 Vàng Đa Nia 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Chơ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

66 Sùng Thị Phương 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Văn Mìn Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

67 Hoàng Đức Quân 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng Phì Xá Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

68 Vàng Phì Rung 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Lầu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

69 Vàng A Sen 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Sềnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

70 Giàng A Sơn 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Của Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

71 Khoàng Lý Thanh 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Khoàng Lé Tư Phứ Ma Sín Thầu Điện Biên

72 Giàng Thị Thảo 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Chừ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

73 Sùng A Thông 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Vả Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

74 Mùa A Triều 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Mùa A Vạ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

75 Sùng A Tủa 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Sinh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

76 Sùng Minh Tuấn 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Hòa Bình Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

77 Và Thị Hoa Xuân 6A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và Tồng Dếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

78 Lầu Thị Chi 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Giống Pó Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

79 Thào Thị Cở 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Thào A Sang Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

80 Sừng Chúy De 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sừng Xè Lòng Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

81 Phí Kiều Doanh Doanh 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Phí Văn Sơn Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

82 Sùng Cao Dũng 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Hòa Sèo Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

83 Lầu A Giải 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Chừ Thánh Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

84 Nguyễn Bùi Hương Giang 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Nguyễn Văn Nam Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

85 Thào A Hà 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Thào A Lâu Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

86 Sùng Thị Hoa 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Giàng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên



87 Lò Duy Khánh 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lò Văn Khoa Phứ Ma Sín Thầu Điện Biên

88 Trương Quốc Khánh 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Trương Đự Lèn Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

89 Lò Tuấn Kiệt 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lò Văn Biên Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

90 Hạng Thị Thúy Kiều 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng A Công Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

91 Phạm Thị Gia Linh 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Phạm Văn Phong Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

92 Mạ Thị Phương Linh 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Mạ Tư Chừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

93 Lý Kim Long 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lý Lé Chừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

94 Trương Thành Long 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Trương Hòa Dèn Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

95 Khoàng Thị Mai 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Khoàng Vắng Sinh Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

96 Lò Nguyễn Hoàng Nam 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lò Văn Tuất Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

97 Nguyễn Thủy Ngân 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Nguyễn Văn Tuấn Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

98 Vừ Thị Hồng Nhung 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Ly Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

99 Cứ Thị Nú 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Cứ A Cháng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

100 Sùng Đại Phong 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Bả Dạ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

101 Hà Thị Thu Phương 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hà Công Đức Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

102 Nguyễn Anh Quân 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Nguyễn Văn Đoàn Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

103 Chang Thị Bảo Quyên 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang A Khày Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

104 Sình Thị Sí 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sình Xả Tủa Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

105 Chang Trọng Tấn 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Cà Xá Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

106 Sừng Xuân Thành 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sừng Go Sàn Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

107 Chang Long Thủy 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Chang Cà Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

108 Giàng Thị Xía 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Vạ Mua Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

109 Hạ Kim Xuyến 7A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Tủa Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

110 Ma Seo Áo 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Ma Seo Siềng Á Di Sín Thầu Điện Biên

111 Khoàng Tư Cà 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Khoàng Xá Tư Phứ Ma Sín Thầu Điện Biên

112 Giàng Thị Chanh 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Lồng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

113 Vừ A Cống 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Nợ Trịa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

114 Chá A Di 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Chá A Dia Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

115 Sùng Thị Dợ 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Lầu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

116 Vừ Thị Dợ 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Sềnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

117 Lý Thị Dung 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lý Seo Hòa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

118 Vàng Thị Dung 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Gấu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên



119 Sùng Thị Hóa 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Thò Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

120 Sùng A Long 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Văn Vần Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

121 Lý Seo Lử 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lý Seo Từ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

122 Thào A Nụ 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Thào sái Lành Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

123 Và Thiên Ơn 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Khứ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

124 Sùng Thị Pa 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Giàng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

125 Lỳ Anh Quốc 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Sì Pò A Di Sín Thầu Điện Biên

126 Vừ A Sanh 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Chớ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

127 Vừ Thị Si 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Bả Khua Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

128 Hoàng Thị Sinh 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Hòa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

129 Sùng Thị Sứ 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Nhìa Sếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

130 Giàng Thị Thạch 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Bả Sộng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

131 Chang Xuân Thành 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Xé Xá Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

132 Vàng A Thắng 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Câu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

133 Hạng Thị Tòng 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng A Lử Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

134 Vàng A Trỉa 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Cha Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

135 Sùng A Tuân 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Bả Sọ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

136 Hạng Thị Thúy Vân 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng A Công Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

137 Lầu Thị Xuân 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Dơ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

138 Vừ Ngọc Xuân 7A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Lử Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

139 Giàng A Biên 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Vạ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

140 Giàng A Cảnh 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Bả Nếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

141 Giàng Thị Chi 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Pó Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

142 Hạ Thị Com 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Năng Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

143 Vàng A Công 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Tùng Nú Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

144 Hờ A Dế 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Hờ A Của Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

145 Giàng Thị Dông 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Bua Lành Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

146 Vừ Thị Dua 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Giàng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

147 Hờ Thị Dung 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Hờ A Minh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

148 Vàng Thị Dung 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A sài Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

149 Sùng Kim Dương 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Quê Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

150 Và Thị Hoa 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Di Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên



151 Sùng Phin Hùng 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Văn Mìn Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

152 Vừ A Hừ 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Sống Dơ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

153 Sùng A Kính 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Thò Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

154 Giàng Thị Làng 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Sì Á Di Sín Thầu Điện Biên

155 Vàng Duy Lương 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Dủa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

156 Giàng Thị Ly 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Chư Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

157 Vừ A Mảnh 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Thếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

158 Vàng A Mạnh 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Sếnh Vừ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

159 Vừ Thị Nánh 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Dế Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

160 Hoàng Sơn Ni 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Sài Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

161 Vàng Thị Phương 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Chứ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

162 Vàng Thị Sua 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Dủa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

163 Giàng Duy Tân 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Của Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

164 Giàng A Thắng 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Bả Vừ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

165 Giàng A Thương 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Vư Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

166 Hoàng A Tính 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Nhà Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

167 Vừ A Trinh 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Của Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

168 Phá Thị Xuân 7A3 KVIII 150.000 4 600.000 Phá A Dềnh Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

169 Sừng Thanh Bình 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sừng Cà Chừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

170 Lý Sình Công 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lý Seo Hòa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

171 Vàng Thị Danh 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Nhịa Chỉa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

172 Lù Thị Dính 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lù A Sinh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

173 Vàng Thị Dợ 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Na Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

174 Chang Kim Dung 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Chang Khai Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

175  Lỳ Quang Dũng 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Thanh Pào Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

176 Trương Ngọc Duy 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Trương Đự Họa Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

177 Giàng T.May Hồng 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Cống Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

178 Giàng A Kính 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Bả Hù Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

179 Pờ Diệu Linh 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Pờ Chang Sinh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

180 Và Thị Mai 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Khứ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

181 Vàng A Mềnh 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Chù Cở Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

182 Lù Thị Nằng 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lù A Sinh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên



183 Sùng Thị Ngân 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Cháng Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

184 Giàng Thị Pè 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Xẻng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

185 Vàng A Phình 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Chù Vá Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

186 Bùi Thị Lan Phương 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Bùi Văn Chự Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

187 Lỳ Lý Quân 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Pó Cà Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

188 Vàng Ngọc Quang 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Pó Hừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

189 Lầu A Sinh 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Giàng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

190 Ma Thị Sính 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Ma Seo Siềng Á Di Sín Thầu Điện Biên

191 Sùng Thị Súa 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Sèng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

192 Vàng A Súa 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Sọ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

193 Giàng Thị Sùng 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Chứ Dế Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

194  Sùng Thị Tắc 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Sấu Phùng Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

195  Giàng A Te 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Páo Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

196 Chang Hằng Thủy 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Cà Xá Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

197 Lầu A Tính 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Chá Phía Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

198  Giàng Xé Toan 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Seo Sểnh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

199  Chang Thanh Trường 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang A Sở Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

200  Lý Seo Trường 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lý Seo Hòa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

201 Lỳ Ngọc Tuấn 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Giống Chừ Á Di Sín Thầu Điện Biên

202  Giàng Thị Tuyết 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Chống Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

203 Sùng Thị Tuyết 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Vả Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

204 Hà Thị Ví 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hà A Mua Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

205 Chang Chang Vy 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Chang Sinh Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

206 Pờ Thành Xuân 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Pờ Phí Hừ Gia Chứ Sín Thầu Điện Biên

207 Giàng Thị Iá 8A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Cú Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

208 Sừng T. Phương Anh 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sừng Xú Chừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

209  Giàng Khánh Dơ 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Hội Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

210 Vừ Thị Giai 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Tà Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

211 Thào A Hải 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Thào A Dế Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

212 Sùng A Hạnh 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Thò Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

213 Hạ Thị Hoa 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Hồng Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

214 Vàng A Khánh 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Khai Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên



215 Lù Văn Minh 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lù Văn Thế Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

216 Sùng A Nam 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Bả Dênh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

217 Tráng T. Minh Ngọc 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Tráng Seo Thủ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

218 Và Thị Nhung 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Mùa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

219 Và Thị Nu 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Di Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

220 Vàng A Phình 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Dũng Xà Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

221 Vừ A Phong 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Xay Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

222 Giàng Thị Phóng 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Vạ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

223 Giàng Thị Phương 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Dình Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

224 Và Mạnh Quang 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Sểnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

225 Lỳ Chang Quân 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Lóng Hừ Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

226 Và A Sàn 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Nếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

227 Lầu Thị Sinh 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Só Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

228 Lầu Thị Sinh 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Gấu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

229 Hoàng Thị Sua 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Phừ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

230 Vừ Thị Sua 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Chứ Ko Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

231 Hoàng Ngọc Thành 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Tủa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

232 Mùa A Thành 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Mùa A Dánh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

233 Hạ A Thành 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Tủa Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

234 Vừ A Thi 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Của Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

235 Vừ Thị Trang 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Sùng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

236 Sùng A Tuấn 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Seo Vư Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

237 Vàng A Tùng 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Cha Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

238 Vàng Thị Vừ 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Nếnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

239 Và Trung Vừ 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Và A Nánh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

240 Vừ Thị Xia 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Chông Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

241 Vàng A Vỉ 8A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Chịa Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

242 Giàng Hu Cà 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Lóng Chừ Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

243 Sùng A Chau 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Thái Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

244 Mùa Thị Chi 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Mùa A Só Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

245 Hạng A Chĩnh 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng A Tú Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

246 Giàng A Chua 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Và Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên



247 Sùng Thị Cú 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Văn Vần Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

248 Vừ Thị Day 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Chứ Dơ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

249 Giàng A Dế 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Bua Di Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

250 Thào Thị Dinh 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Thào A Lâu Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

251 Vừ A Dung 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Bả Sai Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

252 Vàng A Gấu 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Giống Chá Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

253 Nguyễn Phi Hùng 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Nguyễn Văn Đoàn Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

254 Vàng A Kính 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Thông Va Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

255 Sùng Thị Lia 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Dềnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

256 Giàng Thị Lia 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Của Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

257 Lầu A Luôn 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Dạ Chỉa Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

258 Giàng A Mong 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Sèng Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

259 Hoàng T. Thanh. Nhàn 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng Văn Nổi Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

260 Giàng Thị Nu 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Dơ Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

261 Giàng A Nụ 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Sềnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

262 Sùng A Phong 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A So Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

263 Chang Mai Phương 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Xé Xá Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

264 Hạng Chỉn Phong 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng Seo Sinh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

265 Sừng Minh Phượng 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Sừng Lòng Giá Phứ Ma Sín Thầu Điện Biên

266 Trương Quốc Sơn 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Trương Xen Đợ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

267 Chang Phương Thảo 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Chang Sàng Hòa Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

268 Lỳ Minh Thu 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Lỳ Khóa Sơn Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

269 Vàng A Tiên 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Sếnh Vừ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

270 Cư Văn Tiến 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Cư A Vềnh Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

271 Hoàng A Tuấn 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Nhà Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

272 Giàng Thị Vừ 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Pó Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

273 Hạng Thị Xuân 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Hạng A Chư Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

274 Bùi Lệ Quyên 9A1 KVIII 150.000 4 600.000 Bùi Văn Báu Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

275 Vừ A Công 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Chứ Ko Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

276 Lầu A Da 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Dơ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

277 Lầu Thị Di 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Giống Pó Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

278 Lầu Thị Di 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Vả Câu Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên



279 Sùng Thị Dia 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng Bả Sọ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

280 Hoàng Mùa Dình 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Hoà Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

281 Vàng Thị Dung 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Phía Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

282 Giàng A Đức 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Bua Dày Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

283 Vàng A Giàng 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Kỷ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

284 Hờ A Hào 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hờ A Thủ (Anh Trai) Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

285 Hoàng Chê Hi 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hoàng A Sài Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

286 Đỗ Trung Hiếu 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Đỗ Văn Hệ Suối Voi Sín Thầu Điện Biên

287 Vừ Thị Kỷ 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Dơ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

288 Vàng Thị Lại 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Chù Cở Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

289 Hà A Ly 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hà Xánh Phổng Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

290 Lầu Duy Mạnh 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu A Sếnh Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

291 Lầu Thị Mít 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Lầu Chừ Thánh Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

292 Vừ A Mông 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Sình Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

293 Phá Thị Nguyên 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Phá A Dềnh Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

294 Giàng Thị Nhung 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng Vạ Mua Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

295 Vàng A Phánh 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Chừ Chá Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

296 Vừ Thị Phương 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Bả Cẩu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

297 Vàng Văn Phương 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng Pó Hừ Leng Su Sìn Sín Thầu Điện Biên

298 Vàng A Sanh 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vàng A Chứ Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

299 Mùa A Se 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Mùa Sùa Pó Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

300 Vừ Thị Si 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ Bả Chu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

301 Giàng Thị Sua 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Giàng A Hậu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

302 Vừ Thị Thào 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Mua Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

303 Sùng A Thống 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Sùng A Lầu Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

304 Vừ A Ti 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Vừ A Dạy Cà Là Pá Sín Thầu Điện Biên

305 Hạ Thị Xim 9A2 KVIII 150.000 4 600.000 Hạ A Năng Cà Là Pá 1 Sín Thầu Điện Biên

45.750.000 183.000.000

Tổng số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập: 305 học sinh.

Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi ba triệu đồng.

Tổng


